
Bộ môn Họ và tên
Học hàm,

Học vị
Ngành Chức vụ Ghi chú

Công nghệ phần mềm Lê Văn Hưng PGS.TS Khoa học máy tính

Trưởng Bộ môn;

Phó CT Hội đồng Khoa;

Phó Bí thư ĐU Khoa;

GĐ Trung tâm TT-TV

Nguyễn Thế Lộc TS Khoa học máy tính Phó TP Đào tạo Đại học

Bùi Thế Vinh TS Kiến trúc hệ thống và mạng Đang ở Hà Lan

Hoàng Anh Đức ThS Địa Tin học; CNTT Phó Trưởng Bộ môn NCS

Phạm Văn Đồng ThS CNTT NCS

Nguyễn Thị Hữu Phương ThS Bản đồ - Viễn thám - GIS; CNTT NCS

Hồ Thị Thảo Trang ThS CNTT

Đặng Hữu Nghị ThS Khoa học máy tính

Nguyễn Thị Thanh ThS CNTT

Mạng máy tính Diêm Công Hoàng TS CNTT và Truyền thông
Trưởng Bộ môn;

GĐ Trung tâm NN-TH

Trần Thị Thu Thúy ThS Điện tử viễn thông Phó Trưởng Bộ môn NCS

Phạm Đình Tân ThS Điện tử viễn thông NCS

Đào Anh Thư ThS Hệ thống thông tin

Đặng Quốc Trung ThS Khoa học máy tính

Nguyễn Tuấn Anh ThS Khoa học máy tính

Hệ thống thông tin và tri thức Đào Thị Thu Vân TS Tin học ứng dụng trong quản lý giáo dục Phó Trưởng Bộ môn

Vũ Lan Phương ThS CNTT

Bùi Thị Vân Anh ThS Khoa học máy tính

Phạm Đức Hậu ThS Trắc địa bản đồ; Toán - Tin

Vương Thị Như Quỳnh ThS CNTT

Dương Chí Thiện ThS CNTT

Khoa học máy tính Lê Hồng Anh TS CNTT

Trưởng Bộ môn;

Trưởng khoa; 

Chủ tịch Hội đồng khoa; 

Bí thư Đảng ủy khoa

Nguyễn Duy Huy TS Khoa học máy tính và Viễn thông Phó Trưởng khoa

Đặng Văn Nam ThS CNTT Phó Trưởng Bộ môn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Nông Thị Oanh ThS CNTT Chủ tịch công đoàn khoa

Nguyễn Thùy Dương ThS Khoa học máy tính

Nguyễn Thị Phương Bắc ThS CNTT

Tin học Địa chất Nguyễn Thị Hải Yến ThS CNTT Phó Trưởng Bộ môn

Trương Xuân Bình ThS Khoa học máy tính

Phạm An Cương ThS Địa Tin học; Địa chất

Dương Thị Tâm ThS Địa chất công trình; CNTT

Ngô Hùng Long ThS Địa chất công trình; CNTT

Bộ môn Tin học Kinh tế Dương Thị Hiền Thanh TS Khoa học máy tính Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thu Hằng ThS Tin học Kinh tế Phó Trưởng Bộ môn

Lê Thanh Huệ PGS.TS CNTT; Tối ưu ứng dụng

Phạm Thị Nguyệt ThS Kinh tế công nghiệp; CNTT NCS

Võ Thị Thu Trang ThS Tin học Kinh tế

Nguyễn Thế Bình ThS Kinh tế công nghiệp

Phạm Quang Hiển ThS Kỹ thuật phần mềm; Tin học Kinh tế

Tin học Trắc địa Nguyễn Thị Mai Dung TS Người máy và Công nghệ sinh học
Trưởng Bộ môn;

Phó Trưởng khoa

Nguyễn Hoàng Long TS Địa Tin học; CNTT Phó Trưởng Bộ môn

Trần Trung Chuyên TS Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; CNTT Trưởng phòng TN Địa Tin học

Nguyễn Quang Khánh TS Kỹ thuật Trắc địa; CNTT

Trần Thị Hòa TS Phân tích không gian và Viễn thám Đang ở Mỹ

Đoàn Khánh Hoàng TS Khoa học máy tính Đang ở Đức

Ngô Thị Phương Thảo ThS Kỹ thuật Trắc địa; CNTT NCS

Trần Mai Hương ThS Hệ thống thông tin NCS

Đinh Bảo Ngọc ThS Địa Tin học; CNTT

Nguyễn Trường Linh ThS Địa Tin học; CNTT

Trần Trường Giang ThS Địa Tin học; CNTT NCS


